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PHỤ LỤC VI 

Kiểm tra hồ sơ giải quyết TTHC đối với tổ chức cá nhân  

của Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

 

I. Hồ sơ Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng Chất lượng 

Quốc gia 

1. Hồ sơ Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia cho Công ty CP lọc hóa dầu bÌnh Sơn. Mã số hồ sơ: 000.00.31.H48-210528-

0001. 

- Ngày tiếp nhận 28/5/2021, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 09/7/2021; ngày có kết quả: 07/7/2021. Trước hạn: 02 ngày. 

2. Hồ sơ Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia cho Công ty TNHH chế biến thủy sản Tấn Thành. Mã hồ sơ: 000.00.31.H48-

210603-0001 

- Ngày tiếp nhận 03/6/2021, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 15/7/2021; ngày có kết quả: 07/7/2021. Trước hạn: 8 ngày. 

3. Hồ sơ Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia cho Công ty CP phân hữu cơ HUMIC Quảng Ngãi. Mã hồ sơ:: 000.00.31.H48-

210602-0001. 

- Ngày tiếp nhận 02/6/2021, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 14/7/2021; ngày có kết quả: 07/7/2021. Trước hạn: 9 ngày. 

4. Hồ sơ Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia cho Công ty CP Kết cấu thép Đại Dũng Miền Trung. Mã hồ sơ: 000.00.31.H48-

210602-0002. 

- Ngày tiếp nhận 02/6/2021, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 14/7/2021; ngày có kết quả: 07/7/2021. Trước hạn: 9 ngày. 

5. Hồ sơ Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia cho CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI. Mã hồ sơ: 

000.00.31.H48-220629-0001  

- Ngày tiếp nhận 29/6/2022, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 29/8/2022; ngày có kết quả: 11/8/2022. Trước hạn: 18 ngày. 

6. Hồ sơ Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia cho Công Ty CP DV Dầu khí Quảng Ngãi PTSC. Mã hồ sơ: 000.00.31.H48-

220630-0001 

- Ngày tiếp nhận 30/6/2022, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 30/8/2022; ngày có kết quả: 11/8/2022. Trước hạn: 17 ngày. 
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7. Hồ sơ Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia cho Công Ty CP Thuỷ Điện Thiên Tân. Mã hồ sơ: 000.00.31.H48-220707-0002 

- Ngày tiếp nhận 07/7/2022, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 07/9/2022; ngày có kết quả: 11/8/2022. Trước hạn: 26 ngày. 

8. Hồ sơ Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia cho CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN HỮU CƠ HUMIC QUẢNG NGÃI. Mã hồ 

sơ: 000.00.31.H48-230621-0001  

- Ngày tiếp nhận 21/6/2023, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 20/8/2023; ngày có kết quả: 19/7/2023. Trước hạn: 30 ngày. 

9. Hồ sơ Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia cho CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT QUẢNG NGÃI (QUACHEMCO). Mã 

hồ sơ: 000.00.31.H48-230622-0001. 

- Ngày tiếp nhận 22/6/2023, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 21/8/2023; ngày có kết quả: 31/7/2023. Trước hạn: 21 ngày 

10. Hồ sơ Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia cho CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM NGHIỆP TBT. Mã hồ sơ: 000.00.31.H48-

230623-0001  

- Ngày tiếp nhận 23/6/2023, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 22/8/2023; ngày có kết quả: 31/7/2023. Trước hạn: 22 ngày 

II. Thủ tục Kiểm tra về nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

1. Hồ sơ kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ cho Nguyễn Khánh Toàn. Mã hồ 

sơ: 000.00.31.H48-211216-0002 

- Ngày tiếp nhận: 16/12/2021, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy 

định; ngày hẹn trả: 17/12/2021; ngày có kết quả: 17/12/2023. Trước hạn 30 phút. 

2. Hồ sơ kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ cho Nguyễn Thị Lệ Quyên. Mã hồ 

sơ: 000.00.31.H48-211221-0001 

- Ngày tiếp nhận: 21/12/2021, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy 

định; ngày hẹn trả: 22/12/2021; ngày có kết quả: 22/12/2021. Đúng hạn. 

3. Hồ sơ kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ cho Công Ty TNHH Công Nghiệp Nặng 

DOOSAN Việt Nam. Mã hồ sơ: 000.00.31.H48-211223-0002 

- Ngày tiếp nhận: 23/12/2021, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy 

định; ngày hẹn trả: 24/12/2021; ngày có kết quả: 24/12/2021. Đúng hạn. 
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4. Hồ sơ đăng ký Kiểm tra về nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ cho 

Công ty TNHH CNN DOOSAN VN. Mã số hồ sơ: 000.00.31.H48-220414-001. 

- Ngày tiếp nhận: 14/4/2022; thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 15/4/2022; ngày có kết quả:18/4/2022. Trễ hạn: 3 ngày. 

 5. Hồ sơ kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ cho Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất. Mã hồ 

sơ: 000.00.31.H48-220504-0001. 

- Ngày tiếp nhận: 04/5/2022, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 05/5/2022; ngày có kết quả: 04/5/2022. Trước hạn: 02 giờ.  

6. Hồ sơ kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ cho CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN GE 

VIỆTNAM. Mã hồ sơ: 000.00.31.H48-220127-0005 

- Ngày tiếp nhận: 27/01/2022, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy 

định; ngày hẹn trả: 28/01/2022; ngày có kết quả: 28/01/2022. Đúng hạn. 

7. Hồ sơ kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ cho Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất. Mã hồ 

sơ: 000.00.31.H48-220110-0001  

- Ngày tiếp nhận: 10/01/2022, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy 

định; ngày hẹn trả: 11/01/2022; ngày có kết quả: 10/01/2022. Trước hạn: 07 giờ. 

8. Hồ sơ kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ cho CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN GE 

VIỆTNAM. Mã hồ sơ: 000.00.31.H48-230109-0001 

- Ngày tiếp nhận: 09/01/2023, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy 

định; ngày hẹn trả: 10/01/2023; ngày có kết quả: 10/01/2022. Trước hạn: 03 giờ. 

9. Hồ sơ kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ cho CÔNG TY TNHH DOOSAN ENERBILITY 

VIỆT NAM. Mã hồ sơ: 000.00.31.H48-230109-0001. 

- Ngày tiếp nhận: 12/01/2023, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy 

định; ngày hẹn trả: 13/01/2023; ngày có kết quả: 12/01/2023. Trước hạn: 02 giờ. 

10. Hồ sơ  Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 

nhập khẩu CÔNG TY TNHH DOOSAN ENERBILITY VIỆT NAM. Mã hồ 

sơ: 000.00.31.H48-230418-0002. 

- Ngày tiếp nhận: 19/04/2023, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy 

định; ngày hẹn trả: 20/4/2023; ngày có kết quả: 19/4/2023. Trước hạn: 30 phút. 
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III. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa 

sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 

1. Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm thép làm cốt bê tông của 

Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất. Mã hồ sơ: 000.00.31.H48-220729-

0006 

- Ngày tiếp nhận: 29/7/2022, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 05/8/2022; ngày trả hồ sơ 03/8/2022. Trước hạn 02 ngày. 

2. Hồ sơ  đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm Xăng không chì RON 

95 của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Mã hồ sơ: 000.00.31.H48-221128-

0004 

- Ngày tiếp nhận: 28/11/2022, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy 

định; ngày hẹn trả: 05/12/2022; ngày trả hồ sơ 30/11/2022. Trước hạn 02 ngày. 

3. Hồ sơ  đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm Xăng không chì RON 

92 của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Mã hồ sơ: 000.00.31.H48-230525-

0002 

- Ngày tiếp nhận: 25/5/2023, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 30/5/2023; ngày trả hồ sơ 27/5/2023. Trước hạn 02 ngày. 

4. Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm Nhiên liệu điezen của 

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Mã hồ sơ: 000.00.31.H48-230525-0004 

- Ngày tiếp nhận: 25/5/2023, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 30/5/2023; ngày trả hồ sơ 27/5/2023. Trước hạn 02 ngày. 

5. Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm Xăng E5 RON 92 của 

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Mã hồ sơ: 000.00.31.H48-230525-0006 

- Ngày tiếp nhận: 25/5/2023, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 30/5/2023; ngày trả hồ sơ 27/5/2023. Trước hạn 02 ngày. 

6. Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm Xăng không chì RON 

95 (mức 3) của Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Mã hồ sơ: 000.00.31.H48-

230525-0005 

- Ngày tiếp nhận: 25/5/2023, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 30/5/2023; ngày trả hồ sơ 27/5/2023. Trước hạn 02 ngày. 

7. Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm Xăng E5 RON 92 – II 

(phương pháp pha chế In-line) của Chi nhánh Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công 

ty Cổ phần tại Quảng Ngãi (PVOIL). Mã hồ sơ: 000.00.31.H48-230706-0003 

- Ngày tiếp nhận: 06/7/2023, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 11/7/2023; ngày trả hồ sơ 07/7/2023. Trước hạn 02 ngày. 
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IV. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận 

hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận 

1. Hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm Thép cuộn cán nóng 

chịu thời tiết của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất. Mã hồ 

sơ: 000.00.31.H48-220802-0001  

- Ngày tiếp nhận: 02/8/2022, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 05/8/2022; ngày trả hồ sơ 03/8/2022. Trước hạn 02 ngày. 

2. Hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm Xăng không chì RON 

95 – III của Công ty Cổ phần Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Mã hồ 

sơ: 000.00.31.H48-221128-0005 

- Ngày tiếp nhận: 28/11/2022, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy 

định; ngày hẹn trả: 02/12/2022; ngày trả hồ sơ 30/11/2022. Trước hạn 02 ngày. 

3. Hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm Xăng không chì RON 

92 (mức 2) của Công ty Cổ phần Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Mã hồ 

sơ: 000.00.31.H48-230525-0001 

- Ngày tiếp nhận: 25/5/2022, thành phần hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định; 

ngày hẹn trả: 30/5/2022; ngày trả hồ sơ 27/5/2022. Trước hạn 02 ngày. 
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